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ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ TRẤN HỒ XÁ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 KP THÀNH CÔNG                                    

DANH SÁCH 

SỐ LƯỢNG CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH  

Lấy ý kiến về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh  

Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính  

cấp xã của tỉnh Quảng Trị 
      

TT Tên hộ gia đình Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ Dân 

tộc 

Nơi ở hiện nay Ghi 

chú 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1  Nguyễn Trường Thành 

(Hà) 
30/10/1967 X 

 Kinh KP Thành Công  

2  Phạm Thị Thương  .6/2/1987   X Kinh KP Thành Công  

3  Thái Linh (Phương)  .07/12/1972  X  Kinh KP Thành Công  

4  Lê Thị Hồng Lam  .25/10/1982   X Kinh KP Thành Công  

5  Nguyễn Văn Thản  .25/5/1950  X  Kinh KP Thành Công  

6  Hoàng Thanh Sơn   X  Kinh KP Thành Công  

7  Võ Thị Xuyến (Minh)  .23/3/1936    Kinh KP Thành Công  

8  Đặng Văn Bình (Hiền)  .28/10/1972  X  Kinh KP Thành Công  

9  Trần Quốc Định 

(Quyến) 
.20/10/1965  X 

 Kinh KP Thành Công  

10  Nguyễn Thị Bốn (Nhề) .15/12/1959   X    

11  Trần Quốc Hoàn .20/10/1953  X  Kinh KP Thành Công  

12  Lê Công Thành (Cựu)  .10/9/1959  X  Kinh KP Thành Công  

13  Đinh Văn Lục  .15/6/1954  X  Kinh KP Thành Công  

14  Hồ Thị Thẩm (Hào) .19/10/1960    Kinh KP Thành Công  

15  Nguyễn Mạnh Hùng .14/10/1985  X  Kinh KP Thành Công  

16  Đặng Thị Hoàng Lan  .4/5/1992   X Kinh KP Thành Công  

17  Dương Minh Phượng  .16/8/1988   X Kinh KP Thành Công  

18  Đặng Ngọc lợi  .26/6/1955  X  Kinh KP Thành Công  

19  Phan Văn Huỳnh (Hòa)  .2/6/1948  X  Kinh KP Thành Công  

20  Nguyễn Viết Lương 

(Hà) 
 .12/6/1960  X 

 Kinh KP Thành Công  

21  Phan Thị Mùi (An)  .8/11/1956   X Kinh KP Thành Công  

22  Nguyễn Viết Sự 

(Phương) 
 .7/8/1960  X 

 Kinh KP Thành Công  

23  Lê Văn Chung  .5/9/1943  X  Kinh KP Thành Công  

24  Nguyễn Thị Hồng Minh  .14/7/1967   X Kinh KP Thành Công  

25  Võ Doãn Cảnh  .31/3/1983  X  Kinh KP Thành Công  

26  Đặng Thị Mai (Sơn)  .20/4/1956   X Kinh KP Thành Công  

27  Lê Mạnh Hùng (Thu)  .10/10/1964  X  Kinh KP Thành Công  

28  Nguyễn Vĩnh Anh  .12/5/1978  X  Kinh KP Thành Công  

29  Nguyễn Xuân Lành  .30/3/1958    Kinh KP Thành Công  

30  Phan Văn Đản  .2/4/1952  X  Kinh KP Thành Công  

31  Lê Thanh Quảng (Sự)  .13/11/1971  X  Kinh KP Thành Công  
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32  Đặng Thị Châu  .11/10/1962   X Kinh KP Thành Công  

33  Võ Ngọc Sánh (Dũng)  .12/3/1954  X  Kinh KP Thành Công  

34  Lê Thị Huê  .1961    Kinh KP Thành Công  

35  Phan Hoàng Thắng  8/7/1987  X  Kinh KP Thành Công  

36  Lê Công Trung  .15/6/1987  X  Kinh KP Thành Công  

37  Lê Hồng Phương  .27/8/1985  X  Kinh KP Thành Công  

38  Trần Xuân Tân (lAN)   X  Kinh KP Thành Công  

39  NG Thị Hoa Huệ  .4/8/1978   X Kinh KP Thành Công  

40  Võ Thị Liên  .20/10/1984   X Kinh KP Thành Công  

41  Lê Anh Minh  .14/6/1978  X  Kinh KP Thành Công  

42  Phạm Hữu Toàn  .28/11/1974  X  Kinh KP Thành Công  

43  Hoàng Đức Doàn  .7/2/1942  X  Kinh KP Thành Công  

44  Trần Trọng Thẻ  .13/7/1947  X  Kinh KP Thành Công  

45  Hoàng Xuân Diệu 

(Hùng) 
  X 

 Kinh KP Thành Công  

46  Lê Hồng Sơn (Lan)  .5/6/1958  X  Kinh KP Thành Công  

47  Hoàng Kim Hoạt  .3/2/1960  X  Kinh KP Thành Công  

48  Nguyễn Thị Thỉ (Anh)  .11/12/1949   X Kinh KP Thành Công  

49  Nguyễn Văn Thắng  .15/10/1975  X  Kinh KP Thành Công  

50  Trần Hửu Chút  .14/10/1947  X  Kinh KP Thành Công  

51  Hà Thị Thảo Phương  .25/9/1995    Kinh KP Thành Công  

52  Phan Ngọc Hoàn  .19/8/1958  X  Kinh KP Thành Công  

53  Hoàng Công Xanh  .15/8/1963  X  Kinh KP Thành Công  

54  Trần Thị Luân  .20/11/1942   X Kinh KP Thành Công  

55  Đinh Ngọc Du (Dũng)  .17/7/1949  X  Kinh KP Thành Công  

56  Nguyễn Minh Tâm 

(Nhân) 
 .29/7/1956  X 

 Kinh KP Thành Công  

57  Nguyễn Đức Sử (Văn)  .7/5/1975  X  Kinh KP Thành Công  

58  Tạ Văn Minh 16/09/1978 X  Kinh KP Thành Công  

59  Trương Tiến Lâm 14/08/1992  X Kinh KP Thành Công  

60  Lê Thị Huyền (Hiếu) 01/03/1987  X Kinh KP Thành Công  

61  Vũ Hồng Việt 06/08/1971 X  Kinh KP Thành Công  

62  Lê Đức Minh (Hoa) 19/05/1975 X  Kinh KP Thành Công  

63  Trương Hữu Bôn 10/01/1940 X  Kinh KP Thành Công  

64  Võ Phước Thành 15/10/1932 X  Kinh KP Thành Công  

65  Nguyễn Minh Huệ 13/12/1978  X Kinh KP Thành Công  

66  Nguyễn Xuân Hiền 22/10/1945 X  Kinh KP Thành Công  

67  Nguyễn Viết Tùng 08/10/1969 X  Kinh KP Thành Công  

68  Bùi Ngọc Nam 01/09/1964 X  Kinh KP Thành Công  

69  Trần Thị Mai 03/11/1942  X Kinh KP Thành Công  

70  Phan Thị Lương 20/02/1932  X Kinh KP Thành Công  

71  Nguyễn Ngọc Hồng 20/05/1972 X  Kinh KP Thành Công  

72  Nguyễn Thị Hoạt 25/12/1955  X Kinh KP Thành Công  

73  Lê Anh Tùng 26/02/1986 X  Kinh KP Thành Công  

74  Phan Đình Dũng 22/02/1963 X  Kinh KP Thành Công  

75  Trần Thị Loàn    X Kinh KP Thành Công  

76  Trần Hữu Phương 02/04/1958 X  Kinh KP Thành Công  
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77  Võ Ngọc Linh 06/06/1960 X  Kinh KP Thành Công  

78  Nguyễn Phi Công 06/09/1963 X  Kinh KP Thành Công  

79  Ng Thị Thanh Thủy 17/01/1972  X Kinh KP Thành Công  

80  Trương Quang Trung 24/08/1964 X  Kinh KP Thành Công  

81  Nguyễn Đông Đức 26/07/1982 X  Kinh KP Thành Công  

82  Nguyễn Minh Thắng 13/06/1993 X  Kinh KP Thành Công  

83  Phùng Trần Xuân 

Trung 
 .19/8/1987  

X  Kinh KP Thành Công  

84  Lê Văn Ninh  .28/9/1963  X  Kinh KP Thành Công  

85  Nguyễn Sỹ Lãm  .10/10/1926  X  Kinh KP Thành Công  

86  Hoàng Thị Lư  .20/9/1949   X Kinh KP Thành Công  

87  Hoàng Đức Lương  .15/5/1960  X  Kinh KP Thành Công  

88  Nguyễn Quang Thuần  .10/1/1965  X  Kinh KP Thành Công  

89  Nguyễn Quang Viếng  .02/8/1956  X  Kinh KP Thành Công  

90  Lê Phước Lợi  .5/8/1960  X  Kinh KP Thành Công  

91  Lê Văn Sản  .16/5/1955  X  Kinh KP Thành Công  

92  Đàm Ngọc Bích  .25/10/1943  X  Kinh KP Thành Công  

93  Đỗ Thị Khang  .01/01/1952   X Kinh KP Thành Công  

94  Hồ Văn Phú  .15/08/1956  X  Kinh KP Thành Công  

95  Phan Thanh Toán  .09/09/1961  X  Kinh KP Thành Công  

96  Bùi Ngọc Bòn (Hương)  .16/10/1976  X  Kinh KP Thành Công  

97  Nguyễn Vương Thành 

(Trúc) 
 .4/2/1972  

X  Kinh KP Thành Công  

98  Nguyễn Minh Thắng 

(Tâm) 
 .14/4/1973  

X  Kinh KP Thành Công  

99  Nguyễn Thị Ly (Dũng)  .10/8/1968   X Kinh KP Thành Công  

100  Nguyễn Thị Liên    X Kinh KP Thành Công  

101  Nguyễn Hữu Chiến  .22/4/1975  X  Kinh KP Thành Công  

102  Nguyễn Văn Quốc  .10/10/1959  X  Kinh KP Thành Công  

103  Võ Thị Sinh .05/6/1958  X Kinh KP Thành Công  

104  Lê Nhật Lai (Thủy)  .14/5/1976  X  Kinh KP Thành Công  

105  Lê Nhật Hưng (Hoài)  .17/11/1972  X  Kinh KP Thành Công  

106  Trần Thúy Hằng  .28/5/1977   X Kinh KP Thành Công  

107  Nguyễn Thị Tẩm  .21/4/1943   X Kinh KP Thành Công  

108  Bùi Thị Tiến  .13/8/1963   X Kinh KP Thành Công  

109  Lê Đức Yên  .11/11/1951  X  Kinh KP Thành Công  

110  Vương Đình Thanh  .9/2/1955  X  Kinh KP Thành Công  

111  Bùi Như Hải  .8/3/1945  X  Kinh KP Thành Công  

112  Nguyễn Thành Luân   X  Kinh KP Thành Công  

113  Nguyễn Quốc Việt  .01/07/1985  X  Kinh KP Thành Công  

114  Lê Thị Thu Hương  .26/02/1982   X Kinh KP Thành Công  

115  Trương Quang Trung  .05/09/1979  X  Kinh KP Thành Công  

116  Hoàng kim Cương  .14/10/1986  X  Kinh KP Thành Công  

117  Trương Thị Thanh  .07/02/1956   X Kinh KP Thành Công  

118  Trần Thị Oanh (Hùng)  .12/12/1968   X Kinh KP Thành Công  

119  Trương Văn Hiền  .06/08/1960  X  Kinh KP Thành Công  

120  Lê Chí Bắc  .08/08/1963  X  Kinh KP Thành Công  
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121  Nguyễn Văn Đạm  .01/07/1957  X  Kinh KP Thành Công  

122  Phạm Thị Bé  .24/02/1977   X Kinh KP Thành Công  

123  Lê Thị Trợ  .03/02/1950   X Kinh KP Thành Công  

124  Nguyễn Khánh Thương  .25/01/1971  X  Kinh KP Thành Công  

125  Trương Quang Hiếu  .06/10/1982  X  Kinh KP Thành Công  

126  Trần Thị Dực  .28/12/1948   X Kinh KP Thành Công  

127  Nguyễn Thị Toàn  .28/12/1955   X Kinh KP Thành Công  

128  Nguyễn Thị Mai  .20/04/1942   X Kinh KP Thành Công  

129  Mai Thị Hải  .06/06/1975   X Kinh KP Thành Công  

130  Đậu Thị lồng  .05/06/1960   X Kinh KP Thành Công  

131  Phan Ngọc Trung  .20/05/1973  X  Kinh KP Thành Công  

132  Hà Diệu  .12/10/1980  X  Kinh KP Thành Công  

133  Trần Thị Diễn  .28/10/1947   X Kinh KP Thành Công  

134  Hoàng Minh Hùng   X  Kinh KP Thành Công  

135  Nguyễn Thị Thanh  .13/09/1959   X Kinh KP Thành Công  

136  Lê Anh Khương  .08/04/1954  X  Kinh KP Thành Công  

137  Dương Hải Bằng(Mai)  .24/12/1957  X  Kinh KP Thành Công  

138  Đậu Thị thùy Trang  .20/08/1992   X Kinh KP Thành Công  

139  Nguyễn Nam Hải  .05/12/1970  X  Kinh KP Thành Công  

140  Thái Thị Thủy  .28/05/1968   X Kinh KP Thành Công  

141  Nguyễn Mạnh Liêm  .27/11/1963  X  Kinh KP Thành Công  

142  Bùi Thị Viễn  .27/09/1956   X Kinh KP Thành Công  

143  Từ Thị Như Miên  .26/06/1947   X Kinh KP Thành Công  

144  Võ Ngọc Quang  .20/10/1957  X  Kinh KP Thành Công  

145  Trương khánh Linh  .14/10/1982  X  Kinh KP Thành Công  

146  Khương Trung Đông  1974  X  Kinh KP Thành Công  

147  Đặng Trần Kim  .10/08/1973  X  Kinh KP Thành Công  

148  Đặng Đình Vĩnh  1968  X  Kinh KP Thành Công  

149  Lê Thị Hiền   .10/05/1948   X Kinh KP Thành Công  

150  Trương Văn Sinh  .05/06/1952  X  Kinh KP Thành Công  

151  Lê Thị Hà  .20/10/1963   X Kinh KP Thành Công  

152  Trương Văn Thắng  .10/08/1975  X  Kinh KP Thành Công  

153  Trương Thị Hữu  .10/8/1942   X Kinh KP Thành Công  

154  Tạ Thị Lý  .14/08/1955   X Kinh KP Thành Công  

155  Nguyễn Hữu Trần  .12/12/1943  X  Kinh KP Thành Công  

156  Trần Thị Huệ  .07/02/1968   X Kinh KP Thành Công  

157  Hồ Minh Hải  .17/04/1979   X Kinh KP Thành Công  

158  Nguyễn Thị Châm  .15/1/1947   X Kinh KP Thành Công  

159  Nguyễn Thị Tư  ..26/6/1965   X Kinh KP Thành Công  

160  Trần Thái Chung  .24/5/1982  X  Kinh KP Thành Công  

161  Lê Thị Thắm  .20/01/1961   X Kinh KP Thành Công  

162  Nguyễn Thị Minh Thư  .21/09/1947   X Kinh KP Thành Công  

163  Trần Quốc Thuận  .10/03/1931  X  Kinh KP Thành Công  

164  Nguyễn Thanh Phước  .10/22/1944  X  Kinh KP Thành Công  

165  Lê Hoàng Bắc  .15/03/1982  X  Kinh KP Thành Công  

166  Nguyễn Đăng Thái  .20/12/1946  X  Kinh KP Thành Công  
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167  Giang Văn Thanh  .02/02/1953  X  Kinh KP Thành Công  

168  Trần Thị Bơ  .25/12/1939   X Kinh KP Thành Công  

169  Lê Thị Minh Hải  .22/02/1979   X Kinh KP Thành Công  

170  Nguyễn Văn Dân  .05/03/1966  X  Kinh KP Thành Công  

171  Phan Thị Hoài  .02/07/1948   X Kinh KP Thành Công  

172  Hoàng Thị Điểm  .08/12/1949   X Kinh KP Thành Công  

173  Mai Văn Hợi  .10/10/1925  X  Kinh KP Thành Công  

174  Nguyễn Thị Tuyến  .02/02/1958   X Kinh KP Thành Công  

175  Trần Xuân Minh  .20/07/1958  X  Kinh KP Thành Công  

176  Lê Văn thuyết  .20/01/1945  X  Kinh KP Thành Công  

177  Hoàng Thị Tương  .13/12/1929   X Kinh KP Thành Công  

178  Nguyễn Tiến Long  .06/05/1970  X  Kinh KP Thành Công  

179  Nguyễn Văn Thử  .03/05/1945  X  Kinh KP Thành Công  

180  Hoàng Thị Năm  .25/05/1945   X Kinh KP Thành Công  

181  Trần Hải Thuyền   X  Kinh KP Thành Công  

182  Nguyễn Thành Trung  .10/10/1971  X  Kinh KP Thành Công  

183  Mai Thị Hương  .01/01/1976   X Kinh KP Thành Công  

184  Nguyễn Thị Kim Anh .02/01/1981  X Kinh KP Thành Công  

        
 

 

Người lập 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hồng 

Hồ Xá, ngày 16 tháng 4 năm 2025 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Anh Minh 
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